
ST_PP là thương hiệu Bánh nhựa Siêu Thanh thuộc dòng 
phân khúc bánh xe tải trọng nhẹ. Được sử dụng phổ biến trong
thiết bị nội thất, bàn ghế gỗ, tủ gỗ, xe đẩy inox, tủ nhôm.

Càng bánh xe được làm từ thép mạ kẽm
Bánh xe được làm từ nhựa Polypropylen (PP)

Kiểu dáng : Xoay
Màu sắc : Vàng

SIZE
MM

25 x 13 42 3 36 x 42 27 x 33 4.5 10

40 x 16 55 3 40 x 45 28 x 34 5 20

50 x 21 65 5 55 x 48 33 x 42.5 6.5 25

65 x 25 82 5 55 x 61 41 x 49 6.5 30

70 x 25 85 8 62 x 70 45 x 55 8.8 40

80 x 32 100 8 67 x 76 48 x 60 8.8 45
100 x 32 122 10 74 x 86 54 x 68 8.8 50

125 x 32 144 10 80 x 94 62 x 75 8.8 x 12 55

Vietnamese Polypropylen Plastic Caster
Brand : Sieu Thanh

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088

Đường kính bánh từ 30mm - 120 mm
Tải trọng tới 100kg

Bánh xe đẩy nhựa PP Siêu Thanh
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Vietnamese Style Caster - Sieu Thanh

Bánh xe nhựa vàng Khóa hông Càng xoay Trục

Tán keo
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Vietnamese Polypropylen Plastic Caster
Brand : Sieu Thanh

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088
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Đường kính bánh từ 50mm - 70 mm
Tải trọng tới 25kg

Bánh xe đẩy ST-PP1V
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Vietnamese Style Caster - Sieu Thanh

Bánh xe nhựa vàng Càng xoay

ST-PP1V là thương hiệu Bánh nhựa Siêu Thanh thuộc dòng 
phân khúc bánh xe tải trọng nhẹ. Được sử dụng phổ biến trong
thiết bị nội thất, bàn ghế gỗ, tủ gỗ, xe đẩy inox, tủ nhôm.

Càng bánh xe được làm từ thép mạ kẽm 1 vòng bi
Bánh xe được làm từ nhựa Polypropylen (PP)

Kiểu dáng : Xoay
Màu sắc : Vàng, Nâu, Đen, Trắng

SIZE
MM

50 x 16 60 5 42 x 50 32 x 42 6.5 10

60 x 25 82 8 55 x 61 45 x 55 8.8 20

70 x 25 85 8 55 x 61 48 x 60 8.8 25
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SIZE
MM

50 x 25 65 5 42 x 61 32 x 42 6.5 30

70 x 25 85 8 62 x 70 45 x 55 8.8 40

80 x 25 100 8 67 x 76 48 x 60 8.8 50
100 x 32 120 10 74 x 86 54 x 68 8.8 60

Vietnamese Polypropylen Plastic Caster
Brand : Sieu Thanh

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088

Đường kính bánh từ 50mm - 100 mm
Tải trọng tới 60kg

Bánh xe đẩy ST-DD
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Bánh xe nhựa đỏ đen Khóa hông Càng xoay Trục

Tán keo

ST-DD là thương hiệu Bánh nhựa Siêu Thanh thuộc dòng phân khúc bánh xe
tải trọng nhẹ. Được sử dụng phổ biến trong thiết bị nội thất, bàn ghế gỗ, tủ gỗ, 
xe đẩy inox, tủ nhôm.

Càng bánh xe được làm từ thép mạ kẽm
Bánh xe được làm từ TPU lõi nhựa PP

Kiểu dáng : Đế xoay và xoay khóa
Màu sắc : Đen



SIZE
MM

65 x 25 85 8 60 x 70 45 x 55 8.8 40

100 x 32 125 10 80 x 94 62 x 72 8.8 x 12 60

Vietnamese Polypropylen Plastic Caster
Brand : Sieu Thanh

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088
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Đường kính bánh từ 65mm - 100 mm
Tải trọng tới 60kg

Bánh xe đẩy ST-TPU
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Bánh xe nhựa TPU Càng xoay Trục

Tán keo

ST-TPU là thương hiệu Bánh nhựa Siêu Thanh TPU 
thuộc dòng phân khúc bánh xe tải trọng nhẹ. Được 
sử dụng phổ biến trong thiết bị nội thất, bàn ghế gỗ, 
tủ gỗ, xe đẩy inox, tủ nhôm. 

Càng bánh xe được làm từ thép mạ kẽm
Bánh xe được làm từ TPU lõi PP có bạc đạn

Kiểu dáng : Đế xoay, Đế xoay khóa (65x25)
Màu sắc : Trắng Đỏ



SIZE
MM

70 x 25 85 5 55 x 61 42 x 49 6 35

80 x 25 95 5 60 x 70 45 x 55 8.8 45

100 x 25 115 8 65 x 75 47 x 60 8.8 55
125 x 32 140 10 80 x 94 62 x 75 8.8 x 12 60

Vietnamese Polypropylen Plastic Caster
Brand : Sieu Thanh

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088
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Đường kính bánh từ 70mm - 125 mm
Tải trọng 60kg

Bánh xe đẩy ST-CS
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Bánh xe Cao su Khóa hông Càng xoay Trục

Tán keo

ST-CS là thương hiệu Bánh Cao su Siêu Thanh thuộc dòng phân khúc bánh xe
tải trọng nhẹ. Được sử dụng phổ biến trong thiết bị nội thất, bàn ghế gỗ, tủ gỗ, 
xe đẩy inox, tủ nhôm.

Càng bánh xe được làm từ thép mạ kẽm
Bánh xe được làm từ Cao su lõi Thép

Kiểu dáng : Đế xoay và xoay khóa
Màu sắc : Đen


